
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:                /SYT-QLD 
V/v giảm giá HCXN, SPCĐ 

 trúng thầu năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

  - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

  - Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Thanh Hóa nhận được Công văn số 142/CV-CT ngày 01/4/2022 

của nhà thầu Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa về việc giảm giá 

hàng hóa trúng thầu năm 2022. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan, Sở Y tế thông báo giảm giá một 

số mặt hàng trong Danh mục hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán trúng 

thầu năm 2022, theo Quyết định số 964/QĐ-SYT ngày 13/9/2021 của Giám đốc 

Sở Y tế Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua 

hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán trong các cơ sở y tế công lập tỉnh 

Thanh Hóa năm 2022, thông tin chi tiết các mặt hàng giảm giá theo Phụ lục đính 

kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, QLD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 
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PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN GIẢM GIÁ NĂM 2022 

(Đính kèm Công văn số ………./SYT-QLD ngày  …./4/2022 của Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 
Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

  I. Sinh phẩm chẩn đoán        

1 SPCĐ.4 SD Bioline Influenza Antigen Hộp 25 test 

Standard 

Diagnostics, InC - Hàn 

Quốc 

Test 118.000 112.119 

Từ ngày 

01/4/2022 

đến khi có 

thông báo 

mới 

Công ty CP 

thiết bị 

VTYT 

Thanh Hóa 

2 SPCĐ.6 
OnSite Syphilis Ab Rapid 

Test 

50 Test/ 

hộp 
CTK Biotech, Inc. - Mỹ Test 12.500 9.975 

3 SPCĐ.9 
Diagnostic Kit for Hepatitis B 

e Antigen  

50 Test/ 

hộp 

InTec Products Inc.- Trung 

Quốc 
Test 12.000 9.030 

4 SPCĐ.14 Rapid Anti HIV Test 
50 Test/ 

hộp 

InTec Products Inc.- Trung 

Quốc 
Test 19.500 18.060 

5 SPCĐ.17 
Onsite Dengue IgG/IgM 

Combo Rapid Test  

30 Test/ 

hộp 
CTK Biotech, Inc. - Mỹ Test 48.500 40.110 

6 SPCĐ.18 SD Bioline Dengue IgG/IgM Hộp 25 test 

Standard 

Diagnostics, InC - Hàn 

Quốc 

Test 66.800 63.461 

7 SPCĐ.19 
OnSite Dengue Ag Rapid 

Test 

30 Test/ 

hộp 
CTK Biotech, Inc. - Mỹ Test 66.000 60.060 

8 SPCĐ.23 SD Bioline RSV Hộp 25 test 

Standard 

Diagnostics, InC - Hàn 

Quốc 

Test 167.000 153.590 

9 SPCĐ.24 One Step HBsAg test  
50 Test/ 

hộp 

InTec Products Inc.- Trung 

Quốc 
Test 8.990 7.560 

10 SPCĐ.31 SD Bioline HCV Hộp 100 test 

Standard 

Diagnostics, InC - Hàn 

Quốc 

Test 29.500 28.620 

  II. Hóa chất xét nghiệm      

  M10 
10. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM SINH 

HÓA TỰ ĐỘNG COBAS C - ROCHE   
      

1 M10.3 
03183688122 ALB BCG 

GEN.2, 300T COBAS C 
300 tests Roche - Đức Test 1.070 1.045 
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STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 
Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

2 M10.34 
05168589190 C702 CRE Plus 

G2, 600 Tests 
600 tests Roche - Đức Test 2.840 2.425 

Từ ngày 

01/4/2022 

đến khi có 

thông báo 

mới  

  

Công ty CP 

thiết bị 

VTYT 

Thanh Hóa 

  

3 M10.35 
07876424190 CRP4 500T c 

702 
500 tests Roche - Đức Test 22.600 19.057 

4 M10.52 
04404483190 GLUC HK G3. 

800T COBAS C 
800 tests Roche - Đức Test 2.150 2.019 

5 M10.53 
05168791214 GLUC HK G3 

2200T c 702 
2200 tests Roche - Trung Quốc Test 1.800 1.646 

6 M10.91 
04880340190 PROCELL M 

2*2 L ELEC 
2x2 L Roche - Đức ml 460 442 

  M12 
12. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY 

SINH HÓA A15, A25 và BA400 HÃNG 

BIOSYTEMS - TÂY BAN NHA  

        

7 M12.1 

ALANINE 

AMINOTRANSFERASE 

(ALT/GPT) 

1x400mL+1x100m

L 

Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 6.700 5.275 

8 M12.2 ALBUMIN 1x250mL+1x5mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 2.025 1.894 

9 M12.7 BILIRUBIN (DIRECT) 5x40mL+5x10mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 6.230 5.224 

10 M12.13 CALCIUM-ARSENAZO 1x200mL+1x5mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 5.730 4.609 

11 M12.14 
BIOCHEMISTRY 

CALIBRATOR 
1x5mL 

Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 112.100 105.000 

12 M12.15 CHOLESTEROL 10x50mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 6.100 4.796 

13 M12.18 
CHOLESTEROL LDL 

DIRECT 
1x60mL+1x20mL 

Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 75.000 59.430 

14 M12.20 CK-MB CONTROL SERUM 1x1mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 474.500 453.600 

15 M12.22 CREATININE 5x50mL+5x50mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 5.700 4.342 

16 M12.23 CRP/CRP-hS STANDARD 1x1mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 641.300 323.400 
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STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 
Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

17 M12.27 GLUCOSE 1x500mL+1x5mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 2.500 1.821 

  

  

Từ ngày 

01/4/2022 

đến khi có 

thông báo 

mới   

  

  

Công ty CP 

thiết bị 

VTYT 

Thanh Hóa 

18 M12.28 IRON - FERROZINE 
4x40mL+4x10mL

+1x5mL 

Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 15.000 13.931 

19 M12.29 PROTEIN (TOTAL) 1x250mL+1x5mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 1.510 1.432 

20 M12.32 BILIRUBIN (TOTAL) 8x60mL+8x15mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 6.500 5.229 

21 M12.33 TRIGLYCERIDES 10x50mL 
Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 13.000 10.071 

22 M12.36 
CONCENTRATED 

WASHING SOLUTION 
500mL 

Biosystems S.A - Tây Ban 

Nha 
ml 10.500 9.261 

  M19 
19. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO HỆ 

THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ 

ĐỘNG COBAS E - ROCHE  

        

23 M19.13 
11706802001 ASSAY CUP 

ELEC 2010 
60 x 60 cup Roche - Đức Hộp 1.800.000 1.763.460 

24 M19.14 
11706799001 ASSAY TIP 

ELEC 
30x120 pcs Roche - Đức Hộp 1.800.000 1.763.460 

25 M19.40 
03184919190 ELEC C-

PEPTIDE CS 
4 x 1 ml Roche - Đức ml 610.000 605.768 

26 M19.57 
05031664190 ELECSYS 

PRECICONTROL ANTI-CC 
4 x 2 ml Roche - Đức ml 1.165.500 673.076 

27 M19.108 03004899190 PRECLEAN M 5 x 600 ml Roche - Đức ml 500 465 

28 M19.109 
03005712190 PROBE 

WASH M ELECSYS 
12x70 ml Roche - Đức ml 2.250 2.160 

29 M19.116 
06505961190 proGRP 

Elecsys cobas e 100 
100 test Roche - Đức Test 105.000 104.527 

30 M19.136 
08429324190 TSH Elecsys 

cobas e 200 V2 
200 tests Roche - Đức Test 32.700 29.615 
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STT 
Mã hàng 

hóa 
Tên thương mại trúng thầu 

Quý cách đóng 

gói 
Hãng/ Nước sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng thầu 

theo QĐ số 

964/QĐ-SYT 

Đơn giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

  

28. HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO 

MÁY PHÂN TÍCH ĐÔNG MÁU -  

COAPRESTA 2000 - HÃNG: SEKISUI/NHẬT 

BẢN 

    

Từ ngày 

01/4/2022 

đến khi có 

thông báo 

mới   

Công ty CP 

thiết bị 

VTYT 

Thanh Hóa 

31 M28.12 TEControl A 10 x 1ml 

TECO MEDICAL 

INSTRUMENTS 

PRODUCTION + 

TRADING GMBH -  

GERMANY 

ml 858.000 800.000 

32 M28.13 Clean Solution 1 x 500ml 

TECO MEDICAL 

INSTRUMENTS 

PRODUCTION + 

TRADING GMBH -  

GERMANY 

ml 11.670 9.000 

  

32. HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY 

ĐIỆN GIẢI CBS 400, HSX: B&E 

BIOTECHNOLOGY/TRUNG QUỐC 

    

33 M32.2 Calibrator Hộp 3x4x2ml 
B&E Bio-Technology -  

Trung quốc 
ml 128.850 80.833 

34 M32.3 Control Hộp 3x5x2ml 
B&E Bio-Technology -  

Trung quốc 
ml 113.500 67.333 

35 M32.4 Daily cleaning solution 
Hộp 

0,13g*2+10ml 

B&E Bio-Technology -  

Trung quốc 
ml 219.000 203.025 
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